
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            / 10 /2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 
dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 
có 

nhà ở 

Có nhà ở 
nhưng DT 
dưới 10m2 
sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 250/2025/CV-KD/THD ngày 14/10/2025 

1 
HÀ THỊ NHÀI, Số 72 Mặt Bằng 3, phường Hồng 
Bàng, TP Hải Phòng 

031164018466 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

2 
HOÀNG VŨ HƯNG, Số 22A/66 Hùng Duệ 
Vương, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

031093007323 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

3 
LƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG, Thôn Trung 
Hưng, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng 

031301010292 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

4 
NGUYỄN THỊ XUÂN, Thôn Phú Nội, xã Hòa 
Bình, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

030300000615 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

5 
NGUYỄN THỊ YẾN, Thôn Đông Tân, xã Tân 
Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

030173002005 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

6 
PHẠM VĂN MẠNH, Thôn Chanh Chử, xã Vĩnh 
Thịnh, TP Hải Phòng 

031076005003 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

7 
ĐỖ HỒNG NHUNG, Số 28/28 Lương Khánh 
Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng 

031189009760 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

8 
BÙI THỊ THOA, Tổ 2, phường Thành Tô, quận 
Hải An, TP Hải Phòng 

037187008654 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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9 
VŨ THỊ HƯƠNG, Phường Lê Thanh Nghị, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

030182020297 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

10 
HOÀNG ANH THÁI, Đội 10, thôn Phú Khê, xã 
Đường An, TP Hải Phòng 

030202001632 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

11 
NGUYỄN THỊ DUNG, Thôn Đồng Xuân, xã 
Chấn Hưng, TP Hải Phòng 

031187016937 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

12 
PHẠM THỊ BÉ, Thôn Bá Đông, xã Thái Minh, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

030158006707 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

13 
ĐINH ĐÌNH PHÚ, TDP Sú, phường Hoàng Lâm, 
thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

031203002559 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

14 
BÙI THỊ THO, Số 37/39/84/143 Tôn Đức Thắng, 
phường An Biên, TP Hải Phòng 

033188012672 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

15 
NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH, Số 18/40/191 Lê 
Lợi, phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

031192007325 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

16 
NGUYỄN TUYẾT NHUNG, Số 110 gác 2 Lương 
Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, 
TP Hải Phòng 

031190004168 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

17 
VŨ VĂN HOẠT, Số 45/85 Thành Tô, TDP Tràng 
Cát 2, phường Hải An, TP Hải Phòng 

031056011991 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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18 
NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG, TDP Huyền 
Tụng, phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng 

030190015162 x   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

19 
TRẦN THANH TRÚC, Số 13/239 Đà Nẵng, 
phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031194002048 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

20 
NGUYỄN THỊ HẠNH, Số 8A/90/33/112A Ngô 
Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP 
Hải Phòng 

015186000630 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

21 
NGUYỄN SƠN NGÂN, SN 10, tổ 15 Kỳ Bá, TP 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

034089011289 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

22 
BÙI THỊ BÌNH, Số 53 Trần Bình Trọng, tổ 5, 
phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

025187020282 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

23 
MẠC NHƯ LUÂN, Số 69/152 Lê Lai, phường 
Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031099012938 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

24 
DOÃN TIẾN THỤ, Thôn Nam Hài, xã Xuân Mai, 
TP Hà Nội 

001082046358 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

25 
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, Xã Tân Minh, TP 
Hải Phòng 

031198000783 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

26 
NGUYỄN VĂN LƯƠNG, Thôn Quẽ Ngoài, xã 
Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

015091014213 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 



4 
 

 
 

27 
BÙI THÚY HẰNG, Số 7/174 Đà Nẵng, phường 
Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031182013294 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

28 
NGUYỄN TUẤN LONG, Số 50/792 Thiên Lôi, 
phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031094002961 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

29 
NGÔ THỊ DUNG, Số 3/38 Trịnh Hoài Đức, khu 
3, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

030187002632 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

30 
NGUYỄN TUẤN MINH, Số 42, ngõ 77, phố 8/3 
Minh Khai, phường Bạch Mai, TP Hà Nội 

031089005395 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

31 
NGUYỄN THỊ GÁI, Số 82 Nguyễn Hữu Tuệ, 
phường Gia Viên, TP Hải Phòng 

031157004057 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

32 
NGUYỄN MẬU THÀNH LÂM, Số 7/39 Tô 
Hiệu, phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031099008592 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

33 
VŨ CHI LỰU, Thôn Yên Vĩnh, xã Hoài Đức, TP 
Hà Nội 

031196006728 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

34 
BÙI VĂN HIỀN, Lương Thế Vinh, thị trấn Gôi, 
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

036064005899 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

35 
NGUYỄN XUÂN THI, Số 15/246 Đà Nẵng, 
phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031203006268 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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36 
NGUYỄN THỊ HIỀN, Số 6 B218, tổ 1, phường 
Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng 

033184004989 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

37 
BÙI THỊ THU NGÂN, Số 35+36 CT6 A9, 
phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031196016277 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

38 
TRẦN HỒNG LÊ, Số 9 B246, tổ 3, phường 
Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng 

031183024888 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

39 
NGUYỄN HỮU VŨ, Số 6 Đông Trung Hành, 
TDP Trung Hành 8, phường Hải An, TP Hải 
Phòng 

034090007598 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

40 
ĐẶNG HOÀI LINH, Số 9, ngách 1, ngõ 7 Nguyên 
Hồng, phường Giảng Võ, TP Hà Nội 

001186031851 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

41 
NGUYỄN THỊ YẾN, Thôn 3, phường Bạch Đằng, 
TP Hải Phòng 

031189009193 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

42 
VŨ THỊ CHIẾN, TDP Hà Đỗ, phường An Phong, 
TP Hải Phòng 

031171000041 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

43 
THÁI QUỲNH HOA, Số 5/36/317A Đà Nẵng, 
phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031186021982 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

44 
TRẦN VĂN THƯỞNG, Thôn 10, xã Liên Minh, 
TP Hà Nội 

001083055774 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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45 
NGUYỄN THỊ HOÀN, Nghĩa Phương, phường 
Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

033184016851 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

46 
PHẠM KHÁNH LINH, Số 8/42/430 Trần Nguyên 
Hãn, phường An Biên, TP Hải Phòng 

031300003224 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

47 
VŨ VĂN QUÝ, Số 8, ngõ 80 Kim Quan, tổ 3, 
phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang 

030076016452 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

48 
NGUYỄN THỊ THỦY, TDP Kha Lâm 3, phường 
Phù Liễn, TP Hải Phòng 

031192015750 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

49 
ĐỖ THỊ THẢO, TDP 6, phường Lưu Kiếm, TP 
Hải Phòng 

031192006279 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

50 
NGUYỄN HUY ANH, Số 21 Đào Duy Anh, 
phường Tân Hưng, TP Hải Phòng 

030099007587 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

51 
PHẠM QUỐC TUẤN ANH, Số 189 Trần Thái 
Tông, Lộc Vượng, phường Nam Định, tỉnh Ninh 
Bình 

036200006799 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

52 
NGUYỄN VĂN KHOẢN, Xóm 7, thôn Động 
Trạch, xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng 

030089001648 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

53 
NGUYỄN MINH HỒNG, Số 136 Hạ Lý, phường 
Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

031189009963 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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54 
BÙI THỊ TRANG, Số 16 Tự Đoài, phường Thành 
Đông, TP Hải Phòng 

030182005707 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

55 
NGUYỄN BÁ VƯƠNG, Số 10/79 Bùi Thị Từ 
Nhiên, TDP Thượng Đoạn Xá 1, phường Đông 
Hải, TP Hải Phòng 

031084011880 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

56 
BÙI THỊ MÙA, Khu 4, phường Lê Thanh Nghị, 
TP Hải Phòng 

030185010150 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

57 
NGUYỄN THỊ MINH, Số 4/38 Bùi Thị Xuân, 
phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng 

030185000964 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

58 
ĐINH ĐỨC NAM, Thôn Lộ Đông, xã Tiên Minh, 
TP Hải Phòng 

031200007795 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

59 
NGUYỄN HOÀNG HUY, Số 89 Hòa Bình, 
phường Hải Dương, TP Hải Phòng 

030076001027 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

60 
TẠ THỊ HÀ, Số 133 Bùi Thị Từ Nhiên, TDP 
Thượng Đoạn Xá 1, phường Đông Hải, TP Hải 
Phòng 

034185006444 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

61 
NGÔ DUY TRUNG, Thôn Thanh Bản 2, xã Vạn 
Xuân, tỉnh Hưng Yên 

034097016228 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

62 
NGUYỄN THỊ HẢI, Thôn Lâu Động, xã Nam An 
Phụ, TP Hải Phòng 

030183019053 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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63 
NGUYỄN TRUNG HIẾU, TDP Kỳ Anh, xã Lục 
Nam, tỉnh Bắc Ninh 

024091023163 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

64 
HOÀNG THỊ YẾN, Số 2A/26 An Đà, phường Gia 
Viên, TP Hải Phòng 

031182010056 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

65 
VŨ VĂN BÌNH, TDP Sơn Khê, phường Nguyễn 
Đại Năng, TP Hải Phòng 

030074007578 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

66 
ĐỖ TRUNG QUÂN, Số 9/50 Dư Hàng, phường 
Lê Chân, TP Hải Phòng 

031090022861 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

67 
LÊ THỊ LOAN, Số 7 Gầm Cầu, phường Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

001155021032 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

68 
PHẠM THU HẰNG, Thôn 2, phường Lưu Kiếm, 
TP Hải Phòng 

031181002505 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

69 
TRẦN SỸ TÂM, Số 597 Trần Thái Tông, phường 
Nam Định, tỉnh Ninh Bình 

036192003204 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

70 
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, Số 3/52 Trịnh Thị 
Lan, khu 8, phường Hải Dương, TP Hải Phòng 

030099003972 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

71 
LÊ HOÀNG YẾN, Số 39B/182 Phương Lưu, 
phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031192003718 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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72 
BÙI NGỌC HIẾU, TDP Hòa Hy, đặc khu Cát 
Hải, TP Hải Phòng 

031095016092 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

73 
NGUYỄN TRUNG KIÊN, Thôn Ngọc Lâm, xã 
Tân Kỳ, TP Hải Phòng 

030200005458 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

74 
VŨ XUÂN LẠI, Số 3/62 Dư Hàng, phường Lê 
Chân, TP Hải Phòng 

031056001861 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

75 
TRẦN THANH HOA, Số 1/224 Đà Nẵng, phường 
Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031194003235 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

76 
NGUYỄN VĂN TIỆP, TDP Phượng Hoàng, 
phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng 

030097009805 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

77 
PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN, Số 82D/256 Đà 
Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031302003508 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

78 
NGUYỄN MINH ĐỨC, Thửa số 65, lô 20B, dự 
án ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Gia Viên, TP Hải 
Phòng 

031202005777 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

79 
VŨ THỊ BĂNG, Thôn Hộ Vệ, xã Cẩm Giàng, TP 
Hải Phòng 

030301003189 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

80 
BÙI THỊ THANH HUYỀN, Số 43/476 Chợ Hàng, 
phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031192006168 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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81 
LƯƠNG THỊ NGỌC MAI, Số 05/233 Nguyễn 
Đức Cảnh, phường An Biên, TP Hải Phòng 

031199010929 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

82 
VŨ ANH HUY, Số 237 Nguyễn Đức Cảnh, 
phường An Biên, TP Hải Phòng 

031090011906 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

83 
NGUYỄN ĐỨC KHOA, Thôn Đông An, xã Chí 
Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

030092014704 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

84 
TRẦN THỊ MẾN, TDP Nghĩa Phương, phường 
Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

031178012126 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

85 
TRẦN ĐỨC MẠNH, Khu 3, xã Thanh Hà, TP 
Hải Phòng 

030093001546 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

86 
NGUYỄN ĐỨC MINH, Số 10/60/191 Đà Nẵng, 
phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031090007723 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

87 
QUÁCH THỊ THÙY DƯƠNG, Số 178 Đình 
Đông, phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031192012112 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

88 
PHẠM THỊ THU, Thành Na - Phương Chử Đông, 
xã An Trường, TP Hải Phòng 

030186012066 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 

89 
ĐẶNG PHƯƠNG ANH, Tổ Khúc Trì 3, phường 
Phù Liễn, TP Hải Phòng 

031198004103 X   
6. Công nhân, người lao động đang 
làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 
trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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90 
LÊ ĐỨC ANH, Số 4, ngõ 327 Điện Biên Phủ, khu 
3, phường Thành Đông, TP Hải Phòng 

030082018831 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

91 
ĐOÀN DŨNG, Số 55/182 Đà Nẵng, phường Ngô 
Quyền, TP Hải Phòng 

031086000802 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

92 
PHẠM THỊ THU TRANG, Số 119 Phạm Hữu 
Điều, phường An Biên, TP Hải Phòng 

031199003985 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

93 
HOÀNG THỊ HẢI YẾN, Số 48 Kỳ Đồng, phường 
Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

031180016115 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 
HĐLĐ) 

 


